Phụ lục 
KHUNG KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2015
(Kèm theo Công văn số:       /STTTT-CNTT, ngày   /    /2014 
của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên)


I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

Nêu những căn cứ để xây dựng Kế hoạch, cụ thể như:
- Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

- Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP, ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; 
- Quyết định số 1605/QĐ-TTg, ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011-2015; 
- Thông tư Liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT, ngày 15/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; 
- Kế hoạch số 59/KH-UBND, ngày 13/01/2011 của UBND tỉnh về Ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015;
- Chỉ thị số 15/CT-UBND, ngày 14/9/2012 của UBND tỉnh Điện Biên v/v Tăng cường Ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

………..

II. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 1605/QĐ-TTg, ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011-2015 đến thời điểm xây dựng kế hoạch; nêu rõ kết quả đạt được; các khó khăn, tồn tại về các nội dung ứng dụng CNTT của đơn vị và nguyên nhân đối với từng nội dung cụ thể. Cụ thể gồm:

1. Môi trường pháp lý
Đánh giá về việc ban hành các văn bản, kế hoạch, quy định, quy chế, chế độ chính sách,… để ưu tiên phát triển ứng dụng CNTT của đơn vị.
2. Hạ tầng kỹ thuật CNTT

Đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng CNTT phục vụ ứng dụng CNTT (Tỷ lệ trung bình máy tính/CBCC; tỷ lệ máy tính có kết nối mạng LAN, kết nối Internet tốc độ cao, kết nối WAN; hạ tầng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin…).
3. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan đơn vị

- Đánh giá hiện trạng ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan theo các mặt như: Phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành; phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ; phục vụ các công tác khác;…
- Ứng dụng hệ thống thư điện tử trong công việc: Đánh giá tỷ lệ sử dụng thư điện tử trong công việc của cán bộ CCVC trong cơ quan.
- Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý văn bản và điều hành: Đánh giá kết quả, sự cần thiết ứng dụng phần mềm hỗ trợ quản lý điều hành tác nghiệp tại đơn vị. 

- Các ứng dụng khác (nếu có)

4. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp
Báo cáo thực trạng ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp (so sánh nhu cầu và khả năng đáp ứng); đánh giá hiệu quả KT-XH của các hoạt động ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp về các mặt như: Xây dựng trang thông tin điện tử nhằm cung cấp dịch vụ công trực tuyến (mức độ, số lượng dịch vụ cung cấp,…); ứng dụng CNTT tại bộ phận một cửa;…

5. Hiện trạng về nhân lực phục vụ công tác ứng dụng CNTT
Đánh giá hiện trạng về việc bảo đảm nguồn nhân lực phục vụ ứng dụng CNTT, cụ thể như: Cơ cấu tổ chức quản lý CNTT của cơ quan, đơn vị; trình độ, kỹ năng ứng dụng CNTT của các cán bộ chuyên trách, cán bộ, công chức ứng dụng CNTT;…

6. Báo cáo về kinh phí thực hiện Kế hoạch năm 2014:


6.1. Đối với các dự án thực hiện theo quy trình quản lý đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển:


Đánh giá tình hình và tiến độ thực hiện đầu tư năm 2014: Nêu rõ mục tiêu cần phải đạt được của từng dự án trong năm 2014. Kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện trong 6 tháng cuối năm, trong đó báo cáo rõ dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, dự án hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư, chi tiết tiến độ thực hiện đầu tư đối với từng dự án. Trên cơ sở đó đánh giá cụ thể mức độ hoàn thành mục tiêu đầu tư năm 2014 đối với dự án lớn, trọng điểm của địa phương nêu rõ các tồn tại vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư trong năm 2014, nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục.


6.2. Đối với các dự án, nhiệm vụ thực hiện bằng nguồn kinh phí thường xuyên:


Căn cứ kế hoạch, danh mục dự toán triển khai ứng dụng CNTT năm 2014 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện đánh giá cụ thể tình hình thực hiện danh mục dự toán theo các nội dung lập dự án; nội dung đề cương và dự toán chi tiết; nội dung không lập dự án, đề cương và dự toán chi tiết. Trên cơ sở đó báo cáo tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2014. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện và đề xuất giải pháp tăng cường triển khai công tác ứng dụng CNTT năm 2014 và những năm tiếp theo.

Xây dựng bảng tổng hợp chung đánh giá về nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ đáp ứng các mục tiêu cần đạt. Khả năng cân đối của ngân sách địa phương và thu hút nguồn vốn hợp pháp khác (vốn xã hội hóa), cụ thể như sau:
	TTT
	Tên dự án/Nhiệm vụ
	Mục tiêu, quy mô
	Thời gian thực hiện
	Đơn vị chủ trì
	Dự kiến tổng kinh phí
	Vốn đã bố trí hết năm 2013
	Vốn bố trí năm 2014
	Nhu cầu kế hoạch 2015

	
	
	
	
	
	Ngân sách địa phương
	Vốn hợp pháp khác
	Ngân sách địa phương
	Vốn hợp pháp khác
	Ngân sách địa phương
	Vốn hợp pháp khác
	Ngân sách địa phương
	Vốn hợp pháp khác
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Lưu ý:

· Đối với các nhiệm vụ thực hiện từ nguồn kinh phí chi thường xuyên có thể làm thành biểu riêng, trong đó nêu rõ phần kinh phí chi từ ngân sách địa phương phần hỗ trợ từ ngân sách Trung ương;

· Đối với các nhiệm vụ được xây dựng thành các dự án đầu tư phát triển nêu rõ phần vốn đầu tư phát triển từ ngân sách địa phương, phần vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương (nếu có) và phần vốn do doanh nghiệp đầu tư (xã hội hóa).

III. MỤC TIÊU ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2015
· Tập trung các nhiệm vụ ưu tiên triển khai năm 2015 phù hợp với các mục tiêu của Quyết định 1605/QĐ-TTg và mục tiêu thuộc Kế hoạch Ứng dụng CNTT giai đoạn 2011-2015 của tỉnh.

· Các mục tiêu cần cụ thể, định lượng, để theo dõi và đánh giá kết quả. Một số mục tiêu cơ bản như sau:

+ Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan: Gồm chỉ tiêu về việc trao đổi văn bản điện tử qua mạng, ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc hành chính, ứng dụng CNTT trong quản lý cán bộ, tài chính - kế toán, các nghiệp vụ khác,…

+ Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp: Gồm chỉ tiêu về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến (số lượng dịch vụ, mức độ cung cấp trực tuyến); ứng dụng tại bộ phận một cửa (tỷ lệ đơn vị được ứng dụng, mức độ ứng dụng);…

+ Mục tiêu ứng dụng CNTT về các lĩnh vực khác.

IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2015
 Xác định rõ những nội dụng ứng dụng CNTT của đơn vị năm 2015. Trong đó, bảo đảm việc xây dựng, kết nối và khai thác triệt để hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin quy mô Quốc gia; đồng thời có khả năng mở rộng kết nối, liên thông giữa các hệ thống thông tin các cấp trong tương lai. Một số nội dung cơ bản như sau:

1. Hạ tầng kỹ thuật: Xác định rõ nội dung phát triển hạ tầng kỹ thuật các cấp (có thể tới cấp phường, xã) như trang bị máy tính, mạng máy tính kết nối trong mỗi đơn vị, giữa đơn vị các cấp; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; ứng dụng chữ ký số;… Chú ý phát triển hạ tầng phải hướng tới phục vụ các mục tiêu ứng dụng CNTT cụ thể.
2. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan Nhà nước: Xác định rõ nội dung phát triển các hệ thống thư điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành theo hướng tăng cường chức năng chỉ đạo, điều hành, mở rộng sự kết nối liên thông giữa các cấp; phát triển các ứng dụng nâng cao hiệu quả quản lý nội bộ như quản lý cán bộ, tài chính – kế toán, chú ý sự kết nối các hệ thống này với các hệ thống khác theo nhu cầu; phát triển các ứng dụng CNTT chuyên ngành phục vụ các công tác nghiệp vụ khác theo đặc thù của mỗi cơ quan.
3. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp: Xác định các nội dung phục vụ cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp (quy mô cung cấp, cấp hành chính cung cấp, kênh cung cấp); phát triển ứng dụng CNTT tại bộ phận một cửa (mức độ ứng dụng, quy mô triển khai, sự kết nối liên thông giữa các hệ thống thông tin tại bộ phận một cửa và các hệ thống khác); phát triển các ứng dụng CNTT đặc thù khác phục vụ người dân và doanh nghiệp theo đặc thù của tỉnh.
4. Nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT: Xác định những nội dung bảo đảm nguồn nhân lực ứng dụng CNTT về số lượng, chất lượng: Như tổ chức đào tạo, học hỏi kinh nghiệm, tuyên truyền nâng cao nhân thức,…

V. GIẢI PHÁP

Xác định rõ các giải pháp thực hiện Kế hoạch, có thể bao gồm (không giới hạn) các nội dung chính sau:

1. Giải pháp tài chính (chú ý việc thu hút các nguồn tài chính khác nhau, thuê dịch vụ khu vực ngoài Nhà nước; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm).

2. Giải pháp triển khai (chú ý gắn chặt giữa ứng dụng CNTT và cải cách hành chính; triển khai thí điểm mô hình ứng dụng CNTT sau đó nhân rộng).
3. Giải pháp tổ chức (chú ý kiện toàn bộ máy chuyên trách CNTT các cấp).

4. Giải pháp môi trường chính sách (chú ý các chính sách thu hút nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT; quy định đặc thù quản lý ứng dụng CNTT;…).

5. Các giải pháp khác...
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Xác định nguồn kinh phí, dự kiến kinh phí thực hiện Kế hoạch theo các nội dung, kèm theo là phụ lục danh mục các dự án, nhiệm vụ sẽ triển khai trong Kế hoạch theo mẫu sau:

	TT
	Tên dự án, nhiệm vụ
	Mục tiêu, quy mô
	Thời gian thực hiện
	Đơn vụ chủ trì
	Dự kiến tổng kinh phí
	Nôi dung/hạng mục công việc năm 2015
	Dự kiến kinh phí

	
	
	
	
	
	
	
	NSĐP hoặc NSTƯ (nếu có)
	Nguồn khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Xác định trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai Kế hoạch; các đề xuất khác có liên quan.

	Nơi nhận:

- Sở: TT&TT;

- Lưu: VT.
	THỦ TRƯỞNG

(ký, đóng dấu)
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